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THÔNG BÁO  

Danh sách học sinh dự thi Học sinh giỏi lớp 9  

cấp Thành phố năm học 2024-2025 

 

Căn cứ kết quả cuộc thi Học sinh giỏi cấp Quận năm học 2024-2025;  

Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo: 

1. Điểm chuẩn lựa chọn học sinh dự thi cấp Thành phố: 

Môn/phân môn/nội dung Điểm chuẩn Số lượng HS được chọn 

Ngữ Văn 11.5 15 

GDCD 12.25 15 

Vật sống 10 15 

Lịch sử 10.5 15 

Tiếng Anh 10.9 15 

Toán 13.5 10 

Năng lượng và sự biến đổi 

(NL&SBĐ) 
12.25 10 

Chất và sự biến đổi chất 

(C&SBĐC) 
12.5 10 

Địa lí 12.5 10 

Tiếng Nhật 13.45 10 

Tin học 14.5 10 

Tổng số học sinh được lựa chọn: 135 học sinh 

2. Danh sách học sinh vào đội tuyển dự thi cấp Thành phố 

STT Họ đệm Tên 
Ngày sinh Khối lớp Trường 

THCS 

Môn dự 

thi Ngày Tháng Năm Khối Lớp  

1 Vũ Thùy Lâm 27 2 2010 9 A4 Chu Văn An Ngữ văn 

2 Đặng Minh Hằng 16 1 2010 9 D Giang Biên Ngữ văn 

3 Phạm Thanh  Trúc 11 1 2010 9 A6 Gia Thụy Ngữ văn 

4 Đỗ Gia Linh 16 2 2010 9 A4 Chu Văn An Ngữ văn 

5 Đào Thị Khánh Linh 1 3 2010 9 A2 Chu Văn An Ngữ văn 

6 Nguyễn Quý Đức 2 1 2010 9 A3 Ngọc Thụy Ngữ văn 

7 Nguyễn Thùy Dương 24 8 2010 9 A3 
Đô Thị Việt 

Hưng Ngữ văn 



 

 

8 Nguyễn Thanh Hà 16 07 2010 9 A1 Ngọc Lâm Ngữ văn 

9 Đỗ Nguyễn Minh Phương 18 2 2010 9 A6 Chu Văn An Ngữ văn 

10 Lê Anh  Thư 9 8 2010 9 A6 Gia Thụy Ngữ văn 

11 Hà Minh Dũng 22 5 2010 9 A2 Chu Văn An Ngữ văn 

12 Nguyễn Cao  Khánh 11 7 2010 9 A2 Gia Thụy Ngữ văn 

13 Đào Ly Trúc Linh 20 6 2010 9 A1 Gia Thụy Ngữ văn 

14 Đinh Ngọc  My 25 7 2010 9 A1 Gia Thụy Ngữ văn 

15 Nguyễn Nhật Phương 28 7 2010 9 A1 Gia Thụy Ngữ văn 

16 Nguyễn Hải Duyên 7 2 2010 9 A2 Bồ Đề GDCD 

17 Nguyễn Nhật  Linh 26 2 2010 9 A Ái Mộ GDCD 

18 Đặng Thu Phương 9 1 2010 9 A2 Gia Thụy GDCD 

19 Ngô Diệu Linh 4 6 2010 9 A3 Ngọc Thụy GDCD 

20 
Nguyễn Ngọc 

Tường 
Linh 8 1 2010 9 A2 Chu Văn An 

GDCD 

21 Lâm Khánh Linh 18 6 2010 9 A1 
Đô Thị Việt 

Hưng GDCD 

22 
Phạm Nguyễn 

Thảo 
My 10 7 2010 9 A2 Chu Văn An 

GDCD 

23 Nguyễn Phương Nga 16 2 2010 9 A5 Chu Văn An GDCD 

24 Nguyễn Thảo Anh 19 3 2010 9 A2 Chu Văn An GDCD 

25 
Nguyễn Phạm 

Hạnh 
Nguyên 12 5 2010 9 A2 Chu Văn An 

GDCD 

26 Đỗ Kim Ngọc 3 7 2010 9 A2 
Thượng 

Thanh GDCD 

27 Vũ Khánh  Linh 26 6 2010 9 G Ái Mộ GDCD 

28 Ngô Quỳnh Anh 1 5 2010 9 A4 Chu Văn An GDCD 

29 Khúc Quỳnh  Hương 9 2 2010 9 A4 Sài Đồng GDCD 

30 
Nguyễn Hoàng 

Uyển   
Lam  10 4 2010 9 B Ái Mộ 

GDCD 

31 Bùi Phạm Mai  Vân 27 1 2010 9 A3 Gia Thụy Vật sống 

32 Vũ Nhật Nam 21 04 2010 9 A1 Ngọc Lâm Vật sống 

33 Hoàng Gia  An 28 5 2010 9 A2 Gia Thụy Vật sống 

34 Vũ Bảo  Phương 4 12 2010 9 A3 Gia Thụy Vật sống 

35 Đào Minh Anh 22 3 2010 9 A9 Gia Thụy Vật sống 

36 Hoàng Minh Anh 14 1 2010 9 A4 Chu Văn An Vật sống 

37 Vũ Ngọc Hà 17 12 2010 9 A2 
Đô Thị Việt 

Hưng Vật sống 

38 Lê Thùy Chi 6 7 2010 9 A1 Ngọc Thụy Vật sống 

39 Lê Khánh  Linh 20 2 2010 9 A2 Chu Văn An Vật sống 

40 Phạm Hùng Cường 3 12 2010 9 A Đức Giang Vật sống 

41 Dương Linh Nga 27 1 2010 9 A3 Chu Văn An Vật sống 

42 Đoàn Mạnh Thắng 7 5 2010 9 A6 Chu Văn An Vật sống 

43 Trần Tuệ Minh 28 8 2010 9 A1 Chu Văn An Vật sống 

44 Trần Thị Minh  Huyền 2 3 2010 9 A6 Gia Thụy Vật sống 

45 Ngô Anh Vũ 15 5 2010 9 A2 Sài Đồng Vật sống 

46 Lê Khánh Thy 23 3 2010 9 A6 Chu Văn An Lịch sử 



 

 

47 Trần Khánh Minh 18 2 2010 9 A1 Gia Thụy Lịch sử 

48 Dương Bình  Phương 8 4 2010 9 A3 Việt Hưng Lịch sử 

49 Nguyễn Trần Khôi Nguyên 23 9 2010 9 A9 Gia Thụy Lịch sử 

50 Nguyễn Vân  Anh 16 5 2010 9 A1 Gia Thụy Lịch sử 

51 Nguyễn Minh Châu 13 11 2010 9 A1 Ngọc Lâm Lịch sử 

52 Bùi Duy Hoàng 24 6 2007 9 E Thạch Bàn Lịch sử 

53 Vũ Bảo  Minh 23 9 2010 9 G  Ái Mộ Lịch sử 

54 Nguyễn Minh Phú 24 5 2010 9 C Ngô Gia Tự Lịch sử 

55 Cao Bảo Anh 6 7 2010 9 A8 Gia Thụy Lịch sử 

56 Trần Minh  Hạnh 22 11 2010 9 A2 Gia Quất Lịch sử 

57 Trần Anh Thư 27 7 2010 9 A2 Gia Thụy Lịch sử 

58 Trần Lê Kiều Ngân 20 1 2010 9 D Ngô Gia Tự Lịch sử 

59 Trương Bá Phúc 29 7 2010 9 A2 Chu Văn An Lịch sử 

60 Bùi Thọ Sơn 29 4 2010 9 A2 Thanh Am  Lịch sử 

61 Nguyễn Trần Lam Giang 3 12 2010 9 A1 Gia Thụy Tiếng Anh 

62 Vũ Khánh  Chi 02 09 2010 9 A3  Ngọc Lâm Tiếng Anh 

63 Trần Khôi Nguyên 17 6 2010 9 A1 Long Biên Tiếng Anh 

64 
Đinh Nguyễn 

Thanh Hằng 14 12 2010 
9 

B2 

Vinschool 

The Harmony Tiếng Anh 

65 
Giang Nguyễn 

Quỳnh 
Anh 

18 03 
2010 9 A1 Ngọc Lâm 

Tiếng Anh 

66 Lưu Việt  Anh 21 1 2010 9 MT  Wellspring Tiếng Anh 

67 
Nguyễn Vũ Huy 24 5 2010 

9 
B2 

Vinschool 

The Harmony Tiếng Anh 

68 
Nghiêm Thu  Phương 

2 2 2010 9 A2 
Nguyễn Gia 

Thiều Tiếng Anh 

69 
Trần Minh Anh 17 3 2010 

9 
B1 

Vinschool 

The Harmony Tiếng Anh 

70 Nguyễn Ngọc  Chi 27 11 2010 9 A3 Gia Thụy Tiếng Anh 

71 Nguyễn Khánh Nam 01 04 2010 9 A1 Ngọc Lâm Tiếng Anh 

72 Lâm Quang Minh 17 6 2010 9 A4 Chu Văn An Tiếng Anh 

73 
Đỗ Ngọc Hà 23 11 2010 

9 
B2 

Vinschool 

The Harmony Tiếng Anh 

74 Hoàng Gia  Vinh 30 4 2010 9 A  Ái Mộ Tiếng Anh 

75 Ngô Minh  Bảo 1 10 2010 9 A Ái Mộ Tiếng Anh 

76 Hà Tùng Dương 16 5 2010 9 A2 Bồ Đề Toán 

77 Trần Vũ Bảo Sơn 5 10 2010 9 A2 Gia Thụy Toán 

78 Đinh Quang Anh 19 01 2010 9 A1 Ngọc Lâm Toán 

79 Nguyễn Gia Huy 01 05 2010 9 A1 Ngọc Lâm Toán 

80 Nguyễn Minh Đức 11 3 2010 9 A3 Chu Văn An Toán 

81 Lê Nguyễn Nam Sơn 6 5 2010 9 A1 Ngọc Thụy Toán 

82 Trần Quang  Minh 8 3 2010 9 A4 Chu Văn An Toán 

83 Trần Thanh Bình 9 2 2010 9 A1 Ngọc Thụy Toán 

84 Nguyễn Hoàng  Minh 25 2 2010 9 A2 Gia Thụy Toán 

85 Nguyễn Vĩnh  Tường 09 11 2010 9 A1 Ngọc Lâm Toán 

86 Mai Quang Huy 7 8 2010 9 E Đức Giang NL&SBĐ 



 

 

87 Lê Gia  Phong 12 9 2010 9 A5 Gia Thụy NL&SBĐ 

88 Nguyễn Tiến Minh 11 6 2010 9 A5 Chu Văn An NL&SBĐ 

89 Lê Hải Phong 20 2 2010 9 A2 Sài Đồng NL&SBĐ 

90 Trần Vũ Huy Minh 28 1 2010 9 A1 Ngọc Thụy NL&SBĐ 

91 Nguyễn Hữu Anh Dũng 15 6 2010 9 H Thạch Bàn NL&SBĐ 

92 Nguyễn Viết Huy Phong 28 11 2010 9 A5 Chu Văn An NL&SBĐ 

93 Nguyễn Nữ Hà Anh 29 10 2010 9 A2 Sài Đồng NL&SBĐ 

94 Ngô Hiểu Vân 21 3 2010 9 A4 Chu Văn An NL&SBĐ 

95 Nguyễn Gia  Huy 03 01 2010 9 A1 Ngọc Lâm NL&SBĐ 

96 Bùi Tiến Minh 6 1 2010 9 A8 Gia Thụy C&SBĐC 

97 Nguyễn Thùy Anh 29 3 2010 9 A3 Gia Thụy C&SBĐC 

98 Đỗ Khánh  Linh 27 7 2010 9 A6 Gia Thụy C&SBĐC 

99 Đỗ Lan Anh 13 9 2010 9 C Ngô Gia Tự C&SBĐC 

100 Vũ Minh Hiếu 23 7 2010 9 A2 Sài Đồng C&SBĐC 

101 Trần Bảo Anh 22 4 2010 9 A3 Sài Đồng C&SBĐC 

102 Văn Liên  Phương 7 7 2010 9 A2 Gia Thụy C&SBĐC 

103 Vũ Đăng Quang 27 3 2010 9 A2 Sài Đồng C&SBĐC 

104 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 9 9 2010 9 A2 Chu Văn An C&SBĐC 

105 Đỗ Tuấn  Kiệt 4 8 2010 9 A Ngô Gia Tự C&SBĐC 

106 Nguyễn Thảo Linh 9 10 2010 9 A3 Gia Thụy Địa lí 

107 Trần Hoàng Mai Anh 15 11 2010 9 A4 Chu Văn An Địa lí 

108 Trần Thùy Dương 13 9 2010 9 A2 Gia Thụy Địa lí 

109 Nguyễn Hồng Bảo Hà 22 12 2010 9 A2 Gia Thụy Địa lí 

110  Nguyễn Thị Ngọc Mai 13 4 2010 9 A2 
Nguyễn Bỉnh 

Khiêm Địa lí 

111 Nguyễn Vũ Thảo  Nguyên 3 10 2010 9 A6 Gia Thụy Địa lí 

112 Nguyễn Phúc Lâm 26 7 2010 9 A7 Long Biên Địa lí 

113 Hoàng Trúc  An 27 3 2010 9 B Ái Mộ Địa lí 

114 Nguyễn Duy Thái 19 6 2010 9 A4 Chu Văn An Địa lí 

115 Phạm Hà My 3 9 2010 9 A1 Chu Văn An Địa lí 

116 Lương Khánh Chi 
2 1 2010 

9 
A3 

Chu Văn An 
Tiếng 

Nhật 

117 
Nguyễn Hoàng 

Tâm Như 
25 10 

2010 
9 9A2 Gia Thụy 

Tiếng 

Nhật 

118 
Vũ Mai Chi 

7 1 
2010 

9 
A3 

Chu Văn An 
Tiếng 

Nhật 

119 Hoàng Trần Mỹ Anh 1 12 
2010 

9 
A3 

Chu Văn An 
Tiếng 

Nhật 

120 
Lăng Tiến  Phong 25 2 2010 

9 
A3 

Chu Văn An 
Tiếng 

Nhật 

121 
Vũ Mai Phương 13 5 2010 9 B THCS Ái Mộ 

Tiếng 

Nhật 

122 Vũ Thị Thu  Giang 20 8 
2010 

9 A2 Chu Văn An 
Tiếng 

Nhật 

123 
Lê Nguyễn Anh 

Thư 12 4 
2010 

9 A4 Chu Văn An 
Tiếng 

Nhật 



 

 

124 
Nguyễn Mai  Phương 6 8 2010 

9 9A2 Gia Thụy 
Tiếng 

Nhật 

125 
Tạ Ngọc Linh Đan 

23 9 2010 9 9A1 
THCS Sài 

Đồng 

Tiếng 

Nhật 

126 Nguyễn Chí Minh 28 7 2010 9 A2 Chu Văn An Tin học 

127 Lê Nam Hưng 16 8 2010 9 A1 Chu Văn An Tin học 

128 Nguyễn Đình Hải Ngọc 1 3 2010 9 A6 Chu Văn An Tin học 

129 Trần Minh Quân  25 01 2010 9 A2 Ngọc Lâm Tin học 

130 Phạm Minh Quang 6 3 2010 9 A7 Long Biên Tin học 

131 Đoàn Danh Đức 19 1 2010 9 A9 Gia Thụy Tin học 

132 Trần Hoàng  Bách 14 11 2010 9 A4 Ngọc Lâm Tin học 

133 Đặng Nguyễn Duy Khang 2 9 2010 9 A1 Gia Thụy Tin học 

134 Nguyễn Thanh  Phúc 17 4 2010 9 A THCS Ái Mộ Tin học 

135 Nguyễn Mạnh Hùng 9 4 2010 9 A4 Chu Văn An Tin học 

 
 

Nơi nhận: 

- Các trường THCS thuộc Quận; 

- Lưu VT, (02b) 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

Lê Thị Ngọc Anh 
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